
Code Tên dự án Tên Đơn vị thực hiện Tiền tài trợ Ngày bắt 
đầu

Thời 
gian Điện thoại Email/Website

130,882,430,434

3.1 SÁNG KIẾN KINH DOANH VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 23,837,066,132

1 3.1.1 Điểm hỏi đáp thông tin về những rào cản 
kỹ thuật trong thương mại Văn phòng TBT Việt Nam 2,284,356,000 22/12/2006 48  043 791 1599 

 tbtvn@vn.gov.vn
lequocbao@yahoo.com

www.tbtvn.org 

2 3.1.2 Hệ thống cảnh báo phòng vệ thương mại -
Giai đoạn 1

Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công 
Thương 2,658,924,200 25/2/2008 24  043 826 2551

043 826 2538 

qlct@mot.gov.vn 
giangpc@moit.gov.vn

www.vcad.gov.vn 

3  3.1.3 Hệ thống Euro Gap và dịch vụ chứng 
nhận 

Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn 5,950,197,200 25/2/2008 24  043 756 1025 

Quacert@quacert.gov.vn 
lyntm@quacert.gov.vn

www.quacert.gov.vn 

4  3.1.4 Hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại 
quốc tế

Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam 6,363,626,368 25/2/2008 24  043 574 2022

ext:356 
 trangnt@vcci.com.vn

www.vcci.com.vn 

5 3.1.5 Hệ thống cảnh báo phòng vệ thương mại  -
Giai đoạn 2

Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công 
Thương 6,579,962,364 20/5/2009 19  043 826 2551

043 826 2538 

qlct@mot.gov.vn 
giangpc@moit.gov.vn

www.vcad.gov.vn 
3.2 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 7,376,177,627

3.2.1  Hà Tây 2,361,053,280

6 3.2.1.1 Nâng cao năng lực Hiệp hội thủ công mỹ nghệ làng nghề 
Hà Tây 342,415,680 21/12/2006 6  0433 550 438  webmaster@handicraft.org

www.hatayhandicraft.org 

7 3.2.1.2
Xây dựng hiệp hội doanh nghiệp năng lực 
và bền vững cho ngành mây tre đan tại 
Hà Tây

Hiệp hội mây tre đan Hà Tây 708,446,600 11/7/2007 12  0433 867 809 
 lotushbra@gmail.com

maytre@hbra.vn
www.hbra.vn 

8 3.2.1.3 Hội thảo đào tạo Hiệp hội thủ công mỹ nghệ làng nghề 
Hà Tây 28,080,000 21/9/2007 SA  0433 550 438  webmaster@handicraft.org

www.hatayhandicraft.org 

9 3.2.1.4 Hội thảo về tiếp cận nguồn vốn tín dụng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tây 48,000,000 4/12/2007 SA  0433 829 936  NA 

10 3.2.1.5 Nâng cao năng lực Hiệp hội du lịch Hà Tây 1,063,311,000 28/12/2007 24  0433 510 627  dulichhatay@yahoo.com
hoidulichhatay@gmail.com 

11 3.2.1.6 Hội thảo về thiết kế và chất lượng sản 
phẩm Hội Da - Giầy xã Phú Yên tỉnh Hà Tây 48,000,000 25/2/2008 SA  0433 793 007  NA 

12 3.2.1.7 Hội thảo về thương hiệu tập thể Hiệp hội thủ công mỹ nghệ làng nghề 
Hà Tây 26,800,000 1/4/2008 SA  0433 550 438  webmaster@handicraft.org

www.hatayhandicraft.org 
13 3.2.1.8 Đánh giá nhu cầu thành viên Hiệp hội thêu ren Hà Tây 48,000,000 1/7/2008 SA 0433 953 388  NA 

14 3.2.1.9 Hội thảo thiết kế Hiệp hội mây tre đan Hà Tây 48,000,000 1/5/2008 SA  0433 867 809 
 lotushbra@gmail.com

maytre@hbra.vn
www.hbra.vn 

3.2.2 Nghệ An 2,907,500,200

15 3.2.2.1 Nâng cao năng lực Hiệp hội Doanh nghiệp Công Thương 
Nghệ An 413,979,000 13/9/2007 12  0383 565 022  doanhnghiepnghean@vnn.vn

www.doanhnghiepnghean.vn 

16 3.2.2.2 Nâng cao năng lực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Nghệ An 831,694,100 13/9/2007 12  0383 592 453  dnnghean@yahoo.com

www.dnnghean.com 
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17 3.2.2.3 Hội thảo kỹ năng lãnh đạo Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam - Vinh 24,700,000 22/8/2007 SA  0383 842 026 vccivinh@yahoo.com 

18 3.2.2.4 Điều tra tính cạnh tranh của các doanh 
nghiệp tại Nghệ An

Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam - Vinh 31,850,000 22/8/2007 SA  0383 842 026 vccivinh@yahoo.com 

19 3.2.2.5 Bản tin Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam - Vinh 388,173,500 19/12/2007 12  0383 842 026 vccivinh@yahoo.com 

20 3.2.2.6  Hội thảo kỹ năng lãnh đạo Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam - Vinh 17,438,400 16/10/2007 SA  0383 842 026 vccivinh@yahoo.com 

21 3.2.2.7 Nâng cao năng lực Hiệp hội du lịch Nghệ An 1,199,665,200 24/7/2008 18 0383 588 343  NA 
3.2.3 Lâm Đồng 1,080,408,147

22 3.2.3.1 Nâng cao năng lực và đánh giá thị trường 
cho nông dân trồng hoa Hiệp hội hoa Đà Lạt 618,857,147 7/2/2007 18  0633 554 477 hiephoihoadalat@dfa.com.vn 

23 3.2.3.2 Đánh giá nhu cầu thành viên Hiệp hội rau quả Đà Lạt 44,050,000 25/11/2007 SA 0633 822 144 toittnn2006@yahoo.com 

24 3.2.3.3 Đánh giá nhu cầu thành viên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
tỉnh Lâm Đồng 47,350,000 26/12/2007 SA  0633 836 061 nguyendalat@vusta.vn 

25 3.2.3.4 Lễ hội Hoa Hiệp hội hoa Đà Lạt 37,600,000 26/12/2007 SA 0633 554 477 hhoihoadalat@vnn.vn 
26 3.2.3.5 Đánh giá nhu cầu hội viên Hiệp hội du lịch Lâm Đồng 47,400,000 24/2/2008 SA 0633 812 143 nguyenvinhphuc62@yahoo.com 
27 3.2.3.10 Đánh giá nhu cầu hội viên Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng 34,920,000 20/7/2008 SA  0633 622 319 dntlamdong2004@gmail.com 

28 3.2.3.11 Đánh giá nhu cầu hội viên Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà 
Lạt 48,050,000 SA  0633 829 362 trvanducdl@gmail.com 

29 3.2.3.12  Cạnh tranh văn hóa doanh nghiệp Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng 45,000,000 25/11/2007 SA  0633 622 319 dntlamdong2004@gmail.com 

30 3.2.3.13 Hội thảo Hiệp hội hoa Đà Lạt 47,250,000 9/12/2009 SA  0633 554 477 hiephoihoadalat@dfa.com.vn 

31 3.2.3.14 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm VINAFRUITS - Hiệp hội rau quả Việt 
Nam 50,554,000 3/8/2010 SA  0439 330 665 vinafruit@hcm.vnn.vn 

32 3.2.3.15 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm PLASTICS - Hiệp hội nhựa Việt Nam 59,377,000 3/8/2010 SA 0862 905 017 info@vpas.vn 
3.2.4 Khánh Hòa 1,027,216,000

33 3.2.4.1 Nâng cao năng lực Hiệp hội nghề cá Khánh Hòa 939,647,000 2/7/2007 24  0583 819 255 hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

34 3.2.4.3 Đánh giá nhu cầu hội viên Hiệp hội du lịch Khánh Hòa 43,530,000 24/12/2007 SA  0583 561 182 khatavnn@gmail.com 

35 3.2.4.4  Phổ biến báo cáo đánh giá nhu cầu hội 
viên Hiệp hội du lịch Khánh Hòa 14,160,000 15/5/2008 SA  0583 561 182 khatavnn@gmail.com 

36 3.2.4.5 Đánh giá nhu cầu hội viên Câu lạc bộ nữ doanh nhân  Nha Trang 11,200,000 23/6/2007 SA 0583 822 265  NA 

37 3.2.4.7 Hội thảo Hiệp hội nghề cá Khánh Hòa 11,650,000 14/12/2009 SA  0583 819 255 hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

38 3.2.4.8 Hội thảo Hiệp hội nghề cá Khánh Hòa 7,029,000 6/7/2010 SA  0583 819 255 hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

3.3 DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP 99,669,186,675

3.3.1 Hà Tây 23,966,072,408

39 3.3.1.1 Trung tâm đào tạo dạy nghề mây tre đan Công ty TNHH Hoa Sơn 890,120,000 19/9/2007 12  0433 866 258  congtyhoason@gmail.com
congtyhoason@vnn.vn 
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40 3.3.1.2 Xưởng dịch vụ sấy gỗ Doanh nghiệp tư nhân đồ gỗ Đức Tín 970,627,500 19/9/2007 12  0433 785 211 ductindogoht@vnn.vn 

41 3.3.1.5 Hội thảo khuấy động nhu cầu cho dịch vụ 
tư vấn quản lý

Công ty cổ phần tư vấn phát triển quản 
trị doanh nghiệp Nam Việt 47,976,000 24/12/2007 SA  088 358 159 info@emdvietnam.com.vn 

trang.tran@emdvietnam.com.vn 

42 3.3.1.6
Dịch vụ thiết kế, đào tạo và marketing 
cho các hộ gia đình sản xuất đồ gỗ - sơn 
son thiếp vàng

Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công 
nghệ - Thiết kế Việt Nam 2,095,547,676 1/8/2008 12  043 9715 486  www.vndesign.com.vn

vn.design.jse@fpt.vn 

43 3.3.1.7 Dịch vụ đào tạo - Tiếng Anh du lịch và 
thương mại Trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney 1,827,265,000 6/11/2008 18 0433 523 551  www.sydney.edu.vn

sydneyhadong@gmail.com 

44 3.3.1.8 Dịch vụ đào tạo - Kỹ năng nghiệp vụ du 
lịch và tiếng anh du lịch Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà 4,849,020,000 10/11/2008 18  0433 630 245  sangtayha@gmail.com

www.tayha.edu.vn 

45 3.3.1.11 Cung cấp dịch vụ xử lý nguyên liệu tre 
cho các hộ gia đình sản xuất tại Hà Tây Công ty cổ phần Tre Việt 4,298,781,625 17/11/2008 18  0211 875 686 info@bamboofurniture.vn 

46 3.3.1.13 Dự án giải pháp e-learning linh hoạt cho 
các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa 

Công ty cổ phần phát triển năng lực tổ 
chức 6,123,000,000 12/5/2008 18  043 5537 796  tvkhanh@ocd.com.vn

www.ocd.vn 

47 3.3.1.16 Dịch vụ tư vấn và đào tạo cho các hộ gia 
đình trồng gấc

Công Ty TNHH Chế Biến Dầu Thực 
Vật & Thực Phẩm Việt Nam 
(VNPOFOOD)

2,845,584,607 12/12/2008 15 043 7190 788 info@vnpofood.com 

48 3.3.1.20 Hội thảo tài chính Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín 18,150,000 21/10/2008 SA  083 9144 494 ngandt@sacombankleasing.com 

3.3.2 Nghệ An 10,825,102,361

49 3.3.2.1 Hỗ trợ tăng cường năng lực trung tâm dạy 
nghề và xưởng sơ chế nguyên liệu Công ty TNHH Đức Phong 943,394,000 13/9/2007 12  0383 518 459  ducphongcom@hn.vnn.vn

www.ducphong.com.vn 

50 3.3.2.2 Dịch vụ đào tạo - Tiếng Anh thương mại 
và Marketing

Công ty TNHH Dịch vụ - Dịch thuật 
Sao Mai 407,114,600 22/7/2008 12  0383 561 109 www.dichthuatsaomai.com.vn 

51 3.3.2.4 Hội thảo về đảm bảo chất lượng và dịch 
vụ chứng nhận Công ty TNHH TUV Rheinland VN 47,272,480 5/12/2007 SA  083 258 980 info@vn.tuv.com 

52 3.3.2.6 Dịch vụ đào tạo Marketing Công ty cổ phần phát triển năng lực 
quản lý và hội nhập 20,000,000 14/12/2007 SA  0383 240 989  vcmi.vn@gmail.com

Dzung.ho@gmail.com 

53 3.3.2.7 Dịch vụ đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên 
nghiệp

Công ty cổ phần phát triển năng lực 
quản lý và hội nhập 14,000,000 13/3/2008 SA  0383 240 989  vcmi.vn@gmail.com

Dzung.ho@gmail.com 

54 3.3.2.9 Dịch vụ đào tạo - Tiếng Anh Thương Mại Công ty TNHH ASEM Việt Nam 1,623,157,000 24/7/2008 12  038 352 3377 asemvietnam@vnn.vn 

55 3.3.2.10 Dịch vụ kỹ thuật và xuất khẩu - Dâu tằm 
tơ

Doanh nghiệp tư nhân dâu tằm tơ Lam 
Giang 1,890,900,138 3/10/2008 18  0383 833 378  dautamlamgiang@gmail.com

www.lamgiangsilk.co.nr 

56 3.3.2.11 Dịch vụ đào tạo - Kỹ năng nghiệp vụ du 
lịch và tiếng anh du lịch

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Hồng Lam 4,083,390,780 6/11/2008 18  0383 571 841 phottlv@honglam.edu.vn 

57 3.3.2.12 Hội thảo tài chính Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín 19,040,000 12/9/2008 SA  083 9144 494 ngandt@sacombankleasing.com 

58 3.3.2.15 Dịch vụ kỹ thuật, bảo quản và xuất khẩu 
thủy sản Doanh nghiệp tư nhân Kim Liên 1,776,833,363 18/12/2008 12 083 662 354  NA 
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3.3.3 Lâm Đồng 38,685,776,285

59 3.3.3.1 Dịch vụ kỹ thuật, đóng gói và xuất khẩu 
cho nông dân trồng hoa Công ty hoa xuất khẩu Đà Lạt Hasfarm 1,221,568,135 21/12/2006 24  0633 824 947 mydung@agrivina.com 

bernhardschenke@agrivina.com 

60 3.3.3.2 Dịch vụ kỹ thuật, đóng gói và xuất khẩu 
cho nông dân trồng hoa

Công ty cổ phần ứng  trước tài chính và 
tư vấn đầu tư Mai Nguyên 733,018,722 30/6/2007 12  0633 817 471 maitancong@yahoo.com 

61 3.3.3.3 Dịch vụ kỹ thuật, đóng gói và xuất khẩu 
cho nông dân trồng hoa

Công ty cổ phần công nghệ sinh học 
rừng hoa Đà Lạt 996,263,760 5/7/2007 18  0633 811 491 fbio@hcm.vnn.vn 

62 3.3.3.4 Dịch vụ kỹ thuật, đóng gói và xuất khẩu 
cho nông dân trồng hoa Công ty TNHH trang trại Langbiang 918,216,620 5/7/2007 18  0633 821 234  langbiangfarm@yahoo.com.vn

www.langbiangfarm.com.vn 

63 3.3.3.5  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng rau Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thiên 542,439,000 14/9/2007 24  0633 823 240 huthien@hcm.vnn.vn 

64 3.3.3.6  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng rau Doanh nghiệp tư nhân Khánh Cát 1,568,556,250 14/9/2007 24 0633 554 403 duycat@khanhcatdatlat.com.vn 

65 3.3.3.9  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng rau Công ty cổ phần Ánh Ban Mai 1,384,856,000 28/12/2007 24  0633 834 041  www.raudalat.com

sales@raudalat.com 

66 3.3.3.10 Dịch vụ kỹ thuật, đóng gói và xuất khẩu 
cho nông dân trồng hoa Công ty TNHH Ngọc Mai Trang 1,290,632,000 28/12/2007 24  0633 813 805 ctytienan@vnn.vn 

67 3.3.3.11 Hội thảo về dịch vụ đào tạo Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật nông nghiệp Lâm Đồng 47,580,000 25/12/2007 SA  0633 822 345 udktnn@vnn.vn 

68 3.3.3.12 Hội thảo về dịch vụ đào tạo Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và 
hoa Đà Lạt 48,500,000 27/12/2007 SA  0633 831 529 tung.ctp@hcm.vnn.vn 

69 3.3.3.14 Hội thảo về kỹ thuật và dịch vụ đào tạo Dự án phát triển chè 47,700,000 24/2/2007 SA  0633 833 805 chu_bathong@yahoo.com 

70 3.3.3.16 Cải thiện dịch vụ đào tạo và tư vấn công 
nghệ thông tin Công ty TNHH An Tiến 1,576,525,000 24/7/2008 12  0633 831 869  antien@hcm.vnn.vn

antien.company@gmail.com 

71 3.3.3.17
Cải thiện tiếp cận của các doanh nghiệp 
về thiết kế, sản xuất bao bì đóng gói hoa, 
trà và rau quả

Công ty TNHH Phước Kim Thành 1,828,401,000 24/7/2008 12  083 7575 702 anphongsothach@yahoo.com 

72 3.3.3.18  Dịch vụ kỹ thuật và xuất khẩu hoa Công ty TNHH Đà Lạt Hương Sắc 1,856,598,000 24/7/2008 18 0633 560 676 ctyhuongsacdl@vnn.vn 
73 3.3.3.19  Dịch vụ kỹ thuật và xuất khẩu hoa Công ty TNHH Phượng Trung 2,206,144,000 24/7/2008 18 0633 827 641 minhtrungdl@vnn.vn 

74 3.3.3.20
Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận, vận 
chuyển bằng xe lạnh cho nông dân trồng 
rau

Công ty TNHH nông nghiệp Trình Nhi 2,315,642,000 24/7/2008 18  0633 824 504 trinhnhill@yahoo.com.vn 

75 3.3.3.21 Hội thảo tài chính Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín 18,080,000 8/7/2008 SA  083 9144 494 ngandt@sacombankleasing.com 

76 3.3.3.22  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng rau Công ty TNHH Rau Nhà Xanh 5,631,239,000 1/10/2008 18  0633 684 750 greenhome1@vnn.vn 

77 3.3.3.23 Dịch vụ đào tạo -  kỹ năng nghiệp vụ du 
lịch và tiếng Anh Đại Học Yersin Đà Lạt 2,139,298,798 28/04/2009 14  0633 552 111 yersin@hcm.vnn.vn 

78 3.3.3.28  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng artiso Công ty TNHH Vĩnh Tiến 4,547,964,000 1/10/2008 18  0633 821 844 

vinhtien@hcm.vnn.vn
vinhtientea@gmail.com

www.vinhtientea.com 

79 3.3.3.29  Dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và xuất 
khẩu cho nông dân trồng trè Công ty TNHH chè Phương Nam 5,347,844,000 1/10/2008 18  0633 863 527 phuongnamtc@vnn.vn 
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80 3.3.3.30
Cải thiện cung cấp dịch vụ đóng gói bao 
bì và vận chuyện hoa bằng xa lạnh cho 
người trồng hoa và các nhà xuất khẩu

Công ty TNHH Mỹ Hân 2,418,710,000 9/12/2008 12 0633 700 286 myhantransport@gmail.com 

3.3.4 Khánh Hòa 26,192,235,621

81 3.3.4.3 Hội thảo đào tạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát 
triển công nghiệp 43,108,500 28/11/2007 SA  0583 561 512 lengoc_ntvn@yahoo.com.vn 

82 3.3.4.5  Hội thảo đánh giá nhu cầu cho ngành Du 
lịch

Cty TNHH Giải Pháp Quản Trị Tổng 
Thể I.S.M 41,138,000 10/12/2007 SA  083 829 1877 dungn@ism.com.vn 

83 3.3.4.6 Hội thảo tài chính Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín 9,300,000 8/4/2008 SA  083 9144 494 ngandt@sacombankleasing.com 

84 3.3.4.7 Dịch vụ kỹ thuật – Xử lý môi trường ao 
nuôi thủy sản

Công ty TNHH Hải Đức, chi nhánh 
Khánh Hòa 1,574,891,831 7/10/2008 18  0633 210 928  admin@haiducgroup.com.vn

www.haiducgroup.com.vn 

85 3.3.4.8 Dịch vụ bao bì cung cấp cho các đơn vị 
xuất khẩu thủy sản và nội thất thủ công Công ty TNHH Hiệp Hưng 5,711,011,548 20/9/2008 18  0583 745 500 hiephungpack@dng.vnn.vn 

86 3.3.4.9 Kỹ năng tiếng Anh cho ngành du lịch Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo 
quốc tế Trí Tuệ 1,188,577,500 1/10/2008 18  0583 516 207 

 brainpower@biet.edu.vn
tanchi@biet.edu.vn

www.biet.edu.vn 

87 3.3.4.10 Dịch vụ Tư vấn, Đào tạo và Quản trị 
mạng Công nghệ thông tin (CNTT) Công ty TNHH Tin học Nha Trang 1,751,750,000 20/9/2008 12  0583 821 486  thanh@thnhatrang.com.vn

www.thnhatrang.com.vn 

88 3.3.4.11 Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và 
tôm chân trắng sạch bệnh cho nông dân Công ty cổ phần Thanh Thanh 3,666,924,388 7/10/2008 21  0583 528 888 thanhthanhjsc@vnn.vn 

89 3.3.4.12
Dịch vụ tư vấn và giải pháp tiếp thị cho 
DNVVN trong ngành du lịch và khách 
sạn

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn doanh 
nghiệp Kbiz 472,702,354 9/12/2008 9 0583 516 343 kbiz.biz@gmail.com 

90 3.3.4.13 Dịch vụ tư vấn & Đào tạo cho ngành Du 
lịch và Khách sạn Khánh Hòa

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ khách sạn 
quốc tế Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang 3,731,143,000 15/10/2008 20  0583 820 090  ngocnguyen@yasanhatrang.com

www.yasanhatrang.edu.vn 

91 3.3.4.14 Dịch vụ đào tạo - Kỹ năng nghiệp vụ du 
lịch và tiếng anh du lịch

Trung tâm đào tạo quốc tế Việt Mỹ, 
phân hiệu Nha Trang 3,647,721,000 16/12/2008 18 0583 819 774  vaitc@email.com

www.vatc.edu.net 

92 3.3.4.15 Dịch vụ kỹ thuật lạnh và bảo quản trên 
tàu đánh bắt cá ngừ đại dương Công ty TNHH Đại Dương 2,856,056,700 16/12/2008 18 0583 882 931 oseco@dng.vnn.vn 

93 3.3.4.16 Dịch vụ kỹ thuật và xuất khẩu Rong Nho 
(nuôi trồng) cho bà con nông dân Công ty TNHH Trí Tín 1,412,245,800 9/12/2008 12 0583 513 293 tritinltd@yahoo.com.vn 

94 3.3.4.18 Hội thảo đào tạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát 
triển công nghiệp 39,700,000 9/4/2008 SA  0583 561 512 lengoc_ntvn@yahoo.com.vn 

95 3.3.4.19 Hội thảo đào tạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát 
triển công nghiệp 45,965,000 17/7/2008 SA  0583 561 512 lengoc_ntvn@yahoo.com.vn 
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